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1.675 58,17 718 813 221 8.840 6.188 2.652 25 1.000 700 300 87 3.480 2.436 1.044 109 4.360 3.052 1.308 592 23.680 16.576 7.104

DI DÂN TẬP TRUNG 1.675 58,17 718 813 221 8.840 6.188 2.652 25 1.000 700 300 87 3.480 2.436 1.044 109 4.360 3.052 1.308 592 23.680 16.576 7.104

HUYỆN TUY PHƯỚC 128 3,70 6 122 30 1.200 840 360 0 0 0 0 15 600 420 180 15 600 420 180 92 3.680 2.576 1.104

1

Khu TĐC dân vùng thiên tai  Huỳnh 

Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy 

Phước 

xã 

Phước Hòa

2392/QĐ-

CTUBND ngày 

17/10/2011

128 3,70 6 122 30 1.200 840 360 0 0 0 0 15 600 420 180 15 600 420 180 92 3.680 2.576 1.104

HUYỆN PHÙ CÁT 118 6,50 49 69 49 1.960 1.372 588 0 0 0 0 20 800 560 240 29 1.160 812 348 20 800 560 240

2
Khu TĐC dân vùng thiên tai xã Cát 

Tiến, huyện Phù Cát

xã 

Cát Tiến 

1244/QĐ 

CTUBND ngày 

06/8/2012

118 6,50 49 69 49 1.960 1.372 588 0 0 0 0 20 800 560 240 29 1.160 812 348 20 800 560 240

HUYỆN PHÙ MỸ 862 26,55 427 435 101 4.040 2.828 1.212 16 640 448 192 30 1.200 840 360 55 2.200 1.540 660 334 13.360 9.352 4.008

3
Khu TĐC dân vùng thiên tai xã Mỹ 

An, huyện Phù Mỹ (giai đoạn 1, 2)

xã 

Mỹ An

1137/QĐ-

CTUBND ngày 

17/5/2007

452 13,95 200 252 56 2.240 1.568 672 6 240 168 72 20 800 560 240 30 1.200 840 360 196 7.840 5.488 2.352

4
Khu TĐC dân vùng thiên tai xã Mỹ 

Thọ, huyện Phù Mỹ

xã 

Mỹ Thọ

313/QĐ 

CTUBND ngày 

17/9/2008

205 6,30 112 93 21 840 588 252 6 240 168 72 5 200 140 60 10 400 280 120 72 2.880 2.016 864

5
Khu TĐC dân vùng thiên tai xã Mỹ 

Đức, huyện Phù Mỹ

xã

 Mỹ  Đức

2125/QĐ-UBND

ngày 26/8/2009
205 6,30 115 90 24 960 672 288 4 160 112 48 5 200 140 60 15 600 420 180 66 2.640 1.848 792

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 289 10,32 116 173 27 1.080 756 324 7 280 196 84 10 400 280 120 10 400 280 120 146 5.840 4.088 1.752

6
Khu TĐC dân vùng thiên tai phường 

Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn

phường

 Hoài Hương

232/QĐ-

CTUBND ngày 

25/01/2013

129 5,12 60 69 7 280 196 84 0 0 0 0 2 80 56 24 5 200 140 60 62 2.480 1.736 744

7
Khu TĐC vùng thiên tai Bàu Rong, 

phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

phường

Bồng Sơn

2519/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2014 

và 2544/QĐ-

UBND ngày 

18/7/2017

160 5,20 56 104 20 800 560 240 7 280 196 84 8 320 224 96 5 200 140 60 84 3.360 2.352 1.008

HUYỆN AN LÃO 200 6,3 101 6 6 240 168 72 2 80 56 24 4 160 112 48 0 0 0 0 0 0 0 0

8
Khu TĐC dân vùng thiên tai Gò Núi 

Một, xã An Tân, huyện An Lão

xã

 An Tân

3625a/QĐ-

UBND ngày 

20/10/2014

200 6,30 101 6 6 240 168 72 2 80 56 24 4 160 112 48 0 0 0 0 0 0 0 0

HUYỆN HOÀI ÂN 78 4,8 19 8 8 320 224 96 0 0 0 0 8 320 224 96 0 0 0 0 0 0 0 0

9
Khu TĐC vùng thiên tai Gò Sặt, xã 

Ân Thạnh, huyện Hoài Ân

xã

 Ân Thạnh

2285/QĐ-UBND 

ngày 14/9/2010
78 4,80 19 8 8 320 224 96 0 0 0 0 8 320 224 96 0 0 0 0 0 0 0 0

PHỤ LỤC I

(Kèm theo Văn bản số:          /UBND-KT ngày        /12/2023 của UBND tỉnh)

Tổng cộng

TT
Số hộ 

bố trí 

ổn 

định 

Tổng 

vốn 

(triệu 

đồng)

Danh mục dự án

Địa 

điểm xây 

dựng

Quyết định

phê duyệt

Quy mô 

theo 

thực tế

 (hộ)

Diện 

tích theo 

thực tế

 (ha)

Số hộ 

đã bố 

trí ổn 

định 

đến 

năm 

2022

Số hộ  

bố trí ổn 

định giai 

đoạn 

2023-

2030 Số hộ 

(hộ)

Tổng 

vốn 

(triệu 

đồng)

Tổng vốn

(triệu 

đồng)

Trong đó

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ CHUYỂN TIẾP THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2023-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Kế hoạch vốn giai đoạn 2026-2030

Trong đó
Năm 2023

Số hộ  

bố trí 

ổn 

định 

Tổng 

vốn 

(triệu 

đồng)

Phân kỳ theo năm

Kế hoạch vốn giai đoạn 2023-2025

Năm 2024 Năm 2025

Số hộ 

(hộ)

Tổng 

vốn 

(triệu 

đồng)

Số hộ 

(hộ)

Trong đó Trong đó Trong đó


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-22T20:13:53+0700
	Tỉnh Bình Định
	Kèm theo văn bản số 9731/UBND-KT của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định




